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Với mọi ngành công nghiệp,

hỗ trợ mọi nhu cầu

Các sản phẩm từ HACH được thiết kế nhằm đơn giản hóa quy trình phân tích nước 
bằng cách cung cấp các thiết bị phân tích online bền bỉ, các thiết bị phòng thí 

nghiệm và hiện trường chính xác, các hóa chất pha chế chất lượng cao, các phương 
pháp phân tích hoàn chỉnh dễ-thao-tác và các hỗ trợ kĩ thuật trọn vòng đời.

Với hơn 85 năm nghiên cứu, tiên phong sản phẩm và chuyên môn từ Hach cung 
cấp các giải pháp tiên tiến trong phân tích chất lượng nước
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Hầu hết các vấn đề đo lường là do quy trình hiệu chuẩn không chính xác. Với quy trình khắc phục sự cố 
và hiệu chuẩn trên màn hình từng bước được minh họa của chúng tôi, các chuyên gia về chất lượng 
nước luôn hiệu chuẩn thiết bị thành công.

HQ Series Máy Đo Cầm Tay  

Hiệu chuẩn thiết bị chưa bao giờ đơn giản đến thế

Dòng máy đo cầm tay mạnh mẽ và trực quan mang lại sự 
tự tin trong việc báo cáo và quản lý kết quả của bạn

Thiết bị Phòng thí nghiệm 

Các thông số đo

Model

HQ1110 
pH/ORP/
1 Kênh

HQ1130 
DO/

1 Kênh

HQ1140 
EC/TDS/

1 Kênh

HQ2100 
Đa thông số
1 Kênh

HQ2200 
Đa thông số
2 Kênh

HQ4100 
Đa thông số
1 Kênh

HQ4200 
Đa thông số
2 Kênh

HQ4300 
Đa thông số
1 Kênh

Nhiệt độ

Độ dẫn

Độ mặn

Trở kháng

Oxy hòa tan

với

Có thể thay đổi không thông báo

Máy đo điện hóa
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Thiết bị Phòng thí nghiệm 

Thông Số Kỹ Thuật

Tự động, Theo thời gian hoặc Thủ công

đến hoặc ổ nhớ 

Có

Liên tục Tự cân bằng Theo thời gian

Ngày Giờ  Mẫu Hiệu chuẩn

Pin sạc
 Dây nguồn 

Bộ nhớ

Loại màn hình

Ngõ vào

Khối lượng Máy đo
Bảo hành

Kích thước
Cấp bảo vệ

Lưu trữ

Phần mềm

Màn hình

Tính năng khóa

Ngôn ngữ

Chứng chỉ

Tính năng 
Nguồn

dữ liệu

năm

dữ liệu dữ liệu

Màu

năm

Máy đo điện hóa

Model

INTELLICAL: Điện cực kỹ thuật số có cảm biến nhiệt độ tích hợp
Độ dài cáp         Mã sản phẩm       Độ dài cáp          Mã sản phẩm

Độ dẫn

p , điện cực gel, bảo trì thấp

, điện cực có thể châm thêm chất điện ly

điện cực có thể châm thêm chất điện ly, ion thấp
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điện cực có thể châm thêm chất điện ly
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HQD Máy để bàn
Đa chỉ tiêu
 Máy đo để bàn linh hoạt giúp việc kiểm 

tra các thông số chất lượng nước quan trọng 
trong phòng thí nghiệm hiệu quả hơn.
 

amoniac, amoni, florua, clorua, natri và nhiệt 
độ
 Nâng cao năng suất với màn hình siêu 

sáng và cỡ chữ lớn để đọc kết quả dễ dàng
 Cổng USB bên trong đơn giản hóa việc truyền dữ 

liệu, kết nối thiết bị ngoại vi

 Không dùng màng, không cần bổ sung 
dung dịch điện phân, phân tích nhanh chóng
 Đầu dò cung cấp khả năng truy xuất lịch 

mẫu, lịch sử hiệu chuẩn, thông số và số sê-ri 
đầu dò).

 

máy đo mà không cần hiệu chỉnh lại hoặc nhập lại kết quả đo

Máy đo Thiết bị Phòng thí nghiệm 

 Đơn giản hóa việc phân tích BOD và giảm
tổng thời gian phân tích
 Nhỏ gọn, màn hình hiển thị lớn
 Kết quả BOD được giám sát dễ dàng hơn 

kết quả
 Khuấy liên tục trong chai, cung cấp thêm 

oxy cho mẫu, phương pháp này nhanh hơn 

 

BODTrak II 
Máy đo BOD phương pháp hô hấp

DR300 Máy So Màu DR 900 Máy So Màu Cầm Tay Đa Chỉ Tiêu
 Máy đo quang cầm tay một thông số, di 

động. Dễ dàng để cài đặt
 Thời lượng pin AAA đến 5000 phép đo.
 Cấp bảo vệ IP67

 Màn hình lớn, sử dụng đơn giản
 

Ammonia, Bromine, Chlorine, Chlorine 
dioxide, Iron, Manganese, Molybdenum, 

 Kiểm tra nước nhanh nhất và đơn giản nhất
ở cả môi trường hiện trường đòi hỏi khắt khe
 

    Sẵn sàng cho phân tích nhanh tại hiện trường
 Chống thấm nước, chống bụi và bền bỉ
 Khả năng kiểm tra tới 90 phương pháp
 

 Truyền dữ liệu USB
 

DR 1900 VIS 
Máy Quang Phổ Cầm Tay
 Kết hợp độ chắc chắn và tính di động của 

dụng cụ hiện trường với hơn 220 phương 
pháp thường xuyên sử dụng

 Đảm bảo độ chính xác  với dải bước 
sóng 340-800 nm.

 ấp bảo vệ IP67

 Máy quang phổ cầm tay nhỏ gọn mạnh 
mẽ nhất

So màu / Quang phổ

IntelliCAL LBOD101 Điện cực đo BOD 

 

 

HQD Máy để bàn
Đa chỉ tiêu
 Máy đo để bàn linh hoạt giúp việc kiểm 

tra các thông số chất lượng nước quan trọng 
trong phòng thí nghiệm hiệu quả hơn.
 

amoniac, amoni, florua, clorua, natri và nhiệt 
độ
 Nâng cao năng suất với màn hình siêu 

sáng và cỡ chữ lớn để đọc kết quả dễ dàng
 Cổng USB bên trong đơn giản hóa việc truyền dữ 

liệu, kết nối thiết bị ngoại vi

 Không dùng màng, không cần bổ sung 
dung dịch điện phân, phân tích nhanh chóng
 Đầu dò cung cấp khả năng truy xuất lịch 

mẫu, lịch sử hiệu chuẩn, thông số và số sê-ri 
đầu dò).

 

máy đo mà không cần hiệu chỉnh lại hoặc nhập lại kết quả đo

Máy đo Thiết bị Phòng thí nghiệm 

 Đơn giản hóa việc phân tích BOD và giảm
tổng thời gian phân tích
 Nhỏ gọn, màn hình hiển thị lớn
 Kết quả BOD được giám sát dễ dàng hơn 

kết quả
 Khuấy liên tục trong chai, cung cấp thêm 

oxy cho mẫu, phương pháp này nhanh hơn 

 

BODTrak II 
Máy đo BOD phương pháp hô hấp

DR300 Máy So Màu DR 900 Máy So Màu Cầm Tay Đa Chỉ Tiêu
 Máy đo quang cầm tay một thông số, di 

động. Dễ dàng để cài đặt
 Thời lượng pin AAA đến 5000 phép đo.
 Cấp bảo vệ IP67

 Màn hình lớn, sử dụng đơn giản
 

Ammonia, Bromine, Chlorine, Chlorine 
dioxide, Iron, Manganese, Molybdenum, 

 Kiểm tra nước nhanh nhất và đơn giản nhất
ở cả môi trường hiện trường đòi hỏi khắt khe
 

    Sẵn sàng cho phân tích nhanh tại hiện trường
 Chống thấm nước, chống bụi và bền bỉ
 Khả năng kiểm tra tới 90 phương pháp
 

 Truyền dữ liệu USB
 

DR 1900 VIS 
Máy Quang Phổ Cầm Tay
 Kết hợp độ chắc chắn và tính di động của 

dụng cụ hiện trường với hơn 220 phương 
pháp thường xuyên sử dụng

 Đảm bảo độ chính xác  với dải bước 
sóng 340-800 nm.

 ấp bảo vệ IP67

 Máy quang phổ cầm tay nhỏ gọn mạnh 
mẽ nhất

So màu / Quang phổ

IntelliCAL LBOD101 Điện cực đo BOD 

 

 



DR 3900 Máy quang phổ để bàn
 220 chương trình đo thông dụng nhất

thiết lập sẵn và 100 chương trình đo người
dụng tự cài đặt
 Màn hình cảm ứng lớn, thân thiện

người dùng.

  Xuất dữ liệu trực tiếp đến máy
tính qua USB, LAN

 Dải phổ

DR 6000™ UV VIS Máy  Quang Phổ Tử
Ngoại - Khả Kiến

Lico Máy Đo Độ Màu Chuyên Nghiệp

 

cả trong một.

 Hơn 250 chương trình phân tích chất
lượng nước thiết lập sẵn và 200 chương
trình người dùng tự cài đặt

 Tính năng tự động chọn chương trình
đo và tự động đo với hóa chất TNT plus

 n
190 - 1100 nm 

 Tích hợp tất cả các dải độ màu chuyên

 

2100Q Độ Đục Cầm Tay
 Dễ dang hiệu chuẩn và kiểm định
 Độ chính xác cao kể cả với

mẫu dễ lắng
 Nguyên lý tán xạ ánh sáng, tùy

chọn theo tiêu chuẩn EPA hoặc ISO

 Dải đo

TL23 Series Máy Đo Độ Đục Để Bàn

 TL23 Màn hình cảm ứng đủ màu
lớn, thiết lập, hiệu chuẩn và đo lường
trực quan với giao diện người dùng

 Độ chính xác cao phép đo độ đục
dải thấp, kết hợp nhiều cảm biến ánh
sáng để mở rộng dải đo độ đục đến
0-10000 NTU

 Xuất dữ liệu qua cổng USB

DRB200 Máy Phá Mẫu

 Sử dụng để phá mẫu trong phân tích COD, 
TOC, TN, TP và các thông số tổng kim loại.
 Thao tác một phím duy nhất và nhanh

chóng
 10 phút làm nóng từ 20 đến 150°C. Cài đặt nhiệt

độ thủ công hoặc theo chương trình sẵn có.
 Tùy chọn nhiều cỡ ống nghiệm khác nhau, tùy

chọn 1 hoặc 2 block ống  nghiệm.

Thiết bị Phòng thí nghiệmSo màu / Quang phổ

Máy Phá Mẫu

Độ Đục

TSS , Độ Đục, Mức Bùn - Máy Đo Cầm
Tay 
 Chất rắn lơ lửng đến

 Ba thông số trên cùng một thiết bị

 Có thể cài đặt nhiều đường chuẩn
 Di động, sử dụng pin sạc

 Độ đục  đến 9999 NTU

 Nguyên lý tán xạ ánh sáng, tùy
chọn theo tiêu chuẩn EPA hoặc ISO

 Không tốn hóa chất, vận hành đơn giản

DR 3900 Máy quang phổ để bàn
 220 chương trình đo thông dụng nhất

thiết lập sẵn và 100 chương trình đo người
dụng tự cài đặt
 Màn hình cảm ứng lớn, thân thiện

người dùng.

  Xuất dữ liệu trực tiếp đến máy
tính qua USB, LAN

 Dải phổ

DR 6000™ UV VIS Máy  Quang Phổ Tử
Ngoại - Khả Kiến

Lico Máy Đo Độ Màu Chuyên Nghiệp

 

cả trong một.

 Hơn 250 chương trình phân tích chất
lượng nước thiết lập sẵn và 200 chương
trình người dùng tự cài đặt

 Tính năng tự động chọn chương trình
đo và tự động đo với hóa chất TNT plus

 n
190 - 1100 nm 

 Tích hợp tất cả các dải độ màu chuyên

 

2100Q Độ Đục Cầm Tay
 Dễ dang hiệu chuẩn và kiểm định
 Độ chính xác cao kể cả với

mẫu dễ lắng
 Nguyên lý tán xạ ánh sáng, tùy

chọn theo tiêu chuẩn EPA hoặc ISO

 Dải đo

TL23 Series Máy Đo Độ Đục Để Bàn

 TL23 Màn hình cảm ứng đủ màu
lớn, thiết lập, hiệu chuẩn và đo lường
trực quan với giao diện người dùng

 Độ chính xác cao phép đo độ đục
dải thấp, kết hợp nhiều cảm biến ánh
sáng để mở rộng dải đo độ đục đến
0-10000 NTU

 Xuất dữ liệu qua cổng USB

DRB200 Máy Phá Mẫu

 Sử dụng để phá mẫu trong phân tích COD, 
TOC, TN, TP và các thông số tổng kim loại.
 Thao tác một phím duy nhất và nhanh

chóng
 10 phút làm nóng từ 20 đến 150°C. Cài đặt nhiệt

độ thủ công hoặc theo chương trình sẵn có.
 Tùy chọn nhiều cỡ ống nghiệm khác nhau, tùy

chọn 1 hoặc 2 block ống  nghiệm.

Thiết bị Phòng thí nghiệmSo màu / Quang phổ

Máy Phá Mẫu

Độ Đục

TSS , Độ Đục, Mức Bùn - Máy Đo Cầm
Tay 
 Chất rắn lơ lửng đến

 Ba thông số trên cùng một thiết bị

 Có thể cài đặt nhiều đường chuẩn
 Di động, sử dụng pin sạc

 Độ đục  đến 9999 NTU

 Nguyên lý tán xạ ánh sáng, tùy
chọn theo tiêu chuẩn EPA hoặc ISO

 Không tốn hóa chất, vận hành đơn giản

Be confident with Hach Service

Installa vice Start-up and 
Commissioning 

Repair Service Maintenance Service 



TU5 Series Máy Đo Độ Đục Phòng Thí 
Nghiệm
 Thiết bị

 

 

 

 

QP1680 TOC/TN Máy Phân Tích 
Phòng Thí Nghiệm
 

 Ống hút mẫu có đường kính 
lớn có thể xử lý các hạt có kích 
thước lên tới 800 um, mở rộng

 

 

 

 

QBD1200 + TOC Máy Phân Tích

 
 

 

 

Máy Đo Độ Đục  

Ứng dụng

TOC Máy Phân Tích

AS950 Máy lấy mẫu cầm tay
 

trường

 

AT1000 & KF1000 Series Máy 
Chuẩn Độ Tự Động
 

quả chính xác.
 

 Các chương trình cài đặt sẵn tự động 
xác định điểm kết thúc chuẩn độ bằng 
điện cực tự động tính toán kết quả

Máy Lấy Mẫu

AS950 Máy Lấy Mẫu Mọi-Thời -Tiết
Máy Lấy Mẫu Làm Lạnh
 

hình

 

 

 
 

 

 các ứng dụng có thể có và giảm tắc nghẽn

 

  

 
thải tự động, liên tục. 

 

 
 

TU5 Series Máy Đo Độ Đục Phòng Thí 
Nghiệm
 Thiết bị

 

 

 

 

QP1680 TOC/TN Máy Phân Tích 
Phòng Thí Nghiệm
 

 Ống hút mẫu có đường kính 
lớn có thể xử lý các hạt có kích 
thước lên tới 800 um, mở rộng

 

 

 

 

QBD1200 + TOC Máy Phân Tích

 
 

 

 

Máy Đo Độ Đục  

Ứng dụng

TOC Máy Phân Tích

AS950 Máy lấy mẫu cầm tay
 

trường

 

AT1000 & KF1000 Series Máy 
Chuẩn Độ Tự Động
 

quả chính xác.
 

 Các chương trình cài đặt sẵn tự động 
xác định điểm kết thúc chuẩn độ bằng 
điện cực tự động tính toán kết quả

Máy Lấy Mẫu

AS950 Máy Lấy Mẫu Mọi-Thời -Tiết
Máy Lấy Mẫu Làm Lạnh
 

hình

 

 

 
 

 

 các ứng dụng có thể có và giảm tắc nghẽn

 

  

 
thải tự động, liên tục. 

 

 
 

Water Quality  

Products
Lab, Process, Online Instruments & More 

Shop Easily

Increase your confidence and peace of mind,

Repair Service Maintenance Service Technical Support Online Shop



Hướng dẫn nhanh phương
pháp phân tích HACH

Hóa chất / Thuốc thử   

Mã thuốc thử có thể thay đổi theo quốc gia

Chỉ tiêu Phương pháp Số PP Dải đo
Mã
thuốc thử

Hướng dẫn nhanh phương
pháp phân tích HACH

Hóa chất / Thuốc thử   

Mã thuốc thử có thể thay đổi theo quốc gia

Chỉ tiêu Phương pháp Số PP Dải đo Mã
thuốc thử

Products

Ensure Water Quality

Lab, Process, Online Instruments & More 



  Hóa chất / Thuốc thử

Chỉ tiêu Phương pháp Số PP Dải đo Mã  
thuốc thử

1. EPA chấp nhận Cr6+. 2. Theo bảng, thử nghiệm kim loại hòa tan. Đặt Metals Prep Set TNT890 để xác định tổng kim loại .
3. Theo 40 CFR 136.6. 4. Không được EPA chấp nhận cho nước uống khi dùng máy so màu DR900
5. Có các lựa chọn dải đo màu khác: CIE L*a*b, Hazen, Iodine, Gardner, Yellowness & EBC (Z)

  Hóa chất / Thuốc thử

Chỉ tiêu Phương pháp Số PP Dải đo
Mã  
thuốc thử



Hóa chất  / Thuốc thử   

Chỉ tiêu Phương pháp Số PP Dải đo
Mã
thuốc thử

Hóa chất  / Thuốc thử   

Chỉ tiêu Phương pháp Số PP Dải đo Mã
thuốc thử

1. Cần mã hàng 193332 & 1456842. 2. Theo bảng, thử nghiệm kim loại hòa tan. Đặt Metals Prep Set TNT890 để xác định tổng kim loại .
3. Nickel PAN trên DR900 dùng mã hàng 2242600



  Hóa chất / Thuốc thử

1. Dùng mã hàng 193332 & 1456842

Chỉ tiêu Phương pháp Số PP Dải đo Mã
thuốc thử

  Hóa chất / Thuốc thử



UVAS sc Cảm Biến, 1mm, 2mm 5mm với
Controller sc4500

 

 

Chất hữu cơ & Chất dinh dưỡng

A-ISE sc Cảm Biến
Ammonium
 Cảm biến đo nhanh Ammonium và/

 

  Hóa chất / Thuốc thử

Thiết Bị
Online / Quy trình 

 

 Dải đo: 0 - 60; 600; 1500; 3000 1/m

  
 Dải đo: 0-1000 mg/l NH4

Máy Phân Tích TOC Biotector
 

 

 

 

 

 Dải đo tùy chọn: 0 - 20000 mgC/l

NH6000sc Máy Phân Tích
Ammonium
 Máy Phân Tích

Ammonium  

 

 

  
chuẩn
 Các dải đo: 0 - 20, 0 - 100, 0 - 1000 mg/l

UVAS sc Cảm Biến, 1mm, 2mm 5mm với
Controller sc4500

 

 

Chất hữu cơ & Chất dinh dưỡng

A-ISE sc Cảm Biến
Ammonium
 Cảm biến đo nhanh Ammonium và/

 

  Hóa chất / Thuốc thử

Thiết Bị
Online / Quy trình 

 

 Dải đo: 0 - 60; 600; 1500; 3000 1/m

  
 Dải đo: 0-1000 mg/l NH4

Máy Phân Tích TOC Biotector
 

 

 

 

 

 Dải đo tùy chọn: 0 - 20000 mgC/l

NH6000sc Máy Phân Tích
Ammonium
 Máy Phân Tích

Ammonium  

 

 

  
chuẩn
 Các dải đo: 0 - 20, 0 - 100, 0 - 1000 mg/l

1. Cần Kit tách đất, đặt mã hàng 2775100

Chỉ tiêu Phương pháp Số PP Dải đo Mã
thuốc thử



N-ISE sc Cảm Biến Nitrate

AN-ISE sc Cảm Biến Ammonium/Nitrate 

 Phân tích liên tục trực tiếp nồng độ 
nitrate bằng điện cực chọn lọc ion

 Công nghệ Cartrical cartridge cung cấp 
kết quả đo nhanh chóng, chính xác với 
giảm thiểu tối đa nhu cầu bảo trì và chi 
phí nhờ đầu điện cực được hiệu chuẩn tại 
nhà máy

 Lăp đặt và bảo trì đơn giản 
 Tích hợp cảm biến nhiệt độ, hệ thống bù pH, 

Clorua.
 Dải đo 0 - 1000 mg/l NO3-

Thiết bị ne Quy trình          Hữu Cơ & Dinh Dưỡng

SC4500 Bộ Điều Khiển
 Bộ điều khiển đa kênh kết nối với một 

hoặc hai điện cực giúp tiết kiệm không gian, 
chi phí

 Cổng kết nối USB để cập nhật phần mềm 
và tải dữ liệu

 Tương thích với tất cả các Cảm biến/máy 
phân tích sc 

 Hỗ trợ nhiều chuẩn đầu ra: mA, Modbus 
TCPIP/RS485, Profibus, Profinet, InternetIP.

 Màn hình cảm ứng màu.
 Kết nối 2-8 Cảm biến hoặc Máy phân 

tích trên một Module Cảm biến. Có thể kết 
nối nhiều Module Cảm biến để mở rộng đến 
32 cảm biến.

 Mở rộng tùy ý số lượng đầu ra đầu vào 
Analog, Relay với Module DIN-rail

 Tùy chọn đầu ra Modbus TCPIP/RS485, Profibus

Bộ Điều Khiển

 Phân tích liên tục trực tiếp nồng độ 
Ammonium và nitrate bằng điện cực 
chọn lọc ion

 Công nghệ Cartrical cartridge cung cấp 
kết quả đo nhanh chóng, chính xác với 
giảm thiểu tối đa nhu cầu bảo trì và chi 
phí nhờ đầu điện cực được hiệu chuẩn tại 
nhà máy

 Lăp đặt và bảo trì đơn giản 
 Tích hợp cảm biến nhiệt độ, hệ thống bù pH, 

Clorua, Kali.
 

 Màn hình cảm ứng màu hiển thị các 
bước hướng dẫn bảo trì, hiệu chuẩn

SC1000 Bộ Điều Khiển

biến Nitrate
 Nguyên lý UV không sử dụng hóa chất

 Lắp chìm hoặc Bypass 
 Bền bỉ, tích hợp cần gat vệ sinh tự động giảm 

thiểu nhu cầu bảo trì 

 Dải đo: 

Phosphax sc
 Máy Phân Tích 

Phosphate cung cấp nhiều lựa chọn dải đo cho 
ứng dụng nước thải
 Độ chính xác cao hơn ở dải đo thấp
 Lắp đặt đơn giản

 Tích hợp tính  năng tự động vệ sinh, hiệu 
chuẩn
 Các dải đo: 0 - 2, 0 - 15, 0 - 50 mg/l

NT3100sc Cảm N-ISE sc Cảm Biến Nitrate

AN-ISE sc Cảm Biến Ammonium/Nitrate 

 

 

 

 

 Dải đo 0 - 1000 mg/l NO3-

Hữu Cơ & Dinh Dưỡng

SC4500 Bộ Điều Khiển
 

và tải dữ liệu

 
 

 

 

Bộ Điều Khiển

 

 

 
 

 

 

SC1000 Bộ Điều Khiển



CL17sc Máy phân tích Clo

Kết nối Tương thích với các Controller sc
từ HACH để điều khiển, thao tác, truyền
dữ liệu dễ dàng.

Bảo trì đơn giản 
bảo trì, không dùng màn và chất điện ly. Chỉ
thay định kì bộ ống và hóa chất.

Tích hợp cảm biến lưu lượng 
mẫu vào ảnh hưởng vận hành.  tuân thủ quy
định

Phân tích Clo dư tự do hoặc Clo dư tổng bằng
phương pháp so màu độ ổn định cao.

 

đo ppb

lỗi, dừng máy

*Độ chính xác cao ở dải đo thấp 

 (Đếm Tích lũy Clo) Kiểm soát lượng
Clo dư hấp thụ vào màng RO, kết quả đếm theo 

CL17sc Máy phân tích
Clo so màu dải cực thấp

CLF10 sc • CLT10 sc Máy
phân tích Clo

và  cung cấp giảo
pháp phân tích Clo dư tự do và tổng nguyên
lý điện hóa cho ứng dụng khử trùng

 Phù hợp với nước đô thị và công nghiệp

 Được UV  chấp nhận
 Không sử dụng hóa chất 

Vô cơ

Máy Phân Tích Silica 5500sc/9610sc

 Chuyên cho ứng dụng nước siêu tinh khiết, 
năng lượng.
 Hóa chất sử dụng liên tục trong 90 ngày
 Nguyên lý so màu cho độ chính xác cao ở

dải đo thấp.

NA5600 sc Máy Phân
Tích Natri (Sodium)
Tối ưu hóa hoạt động và thời gian
phản hồi với điện cực tự động
tái kích hoạt

 Thiết kế nhỏ gọn :

 Bảo trì thấp : 

 Tránh ngừng máy : 

 

 

 

 

 

Máy Phân Tích

SP510 Máy Phân Tích Độ Cứng 

Phương pháp So màu không ảnh hưởng
bởi pH, nhiệt độ, lư lượng mẫu thay đổi
đột biến, không cần hiệu chuẩn.

Dải đo 0 - 10 mg/l

 Có thể kết hợp điện cực đo pH: pHD hoặc pH 
combination
 Dải đo: 0 - 20 mg/l Cl2

Chuyên cho ứng dụng bảo vệ màng RO

Bảo trì đơn giản 
bảo trì, không dùng màn và chất điện ly. Chỉ
thay định kì bộ ống và hóa chất.

Tích hợp cảm biến lưu lượng 
mẫu vào ảnh hưởng vận hành.  tuân thủ quy
định

Dải đo 0.008 - 5 mg/l

 Dòng máy 9610sc có thể tự pha chế hóa 
chất vận hành.
 Dải đo: 0 - 5000 ug/l SiO2
 Tùy chọn đa luồng: 1,2,4,6 luồng

 Dải đo 0.01 ppb - 10,000 ppb; 0.01 ppb - 200 ppm :  

 Điểm cảnh báo độ cứng tùy chọn : 
0.3 mg/l CaCO3
1 mg/l CaCO3
2 mg/l CaCO3
5 mg/l CaCO3
10 mg/l CaCO3
20 mg/l CaCO3
50 mg/l CaCO3
100 mg/l CaCO3

CL17sc Máy phân tích Clo

Kết nối 

Bảo trì đơn giản 

Tích hợp cảm biến lưu lượng 

định

Phân tích Clo dư tự do hoặc Clo dư tổng bằng
phương pháp so màu độ ổn định cao.

 

đo ppb

*Độ chính xác cao ở dải đo thấp 

 (Đếm Tích lũy Clo) K
 

CL17sc Máy phân tích
Clo so màu dải cực thấp

CLF10 sc • CLT10 sc Máy
phân tích Clo

và  cung cấp giảo

 

  chấp nhận
  

Vô cơ

Máy Phân Tích Silica 5500sc/9610sc
 

 

 

NA5600 sc Máy Phân
Tích Natri (Sodium)
Tối ưu hóa hoạt động và thời gian
phản hồi với điện cực tự động
tái kích hoạt

 Thiết kế nhỏ gọn :

 Bảo trì thấp : 

 Tránh ngừng máy : 

 

 

 

 

 

Máy Phân Tích

SP510 Máy Phân Tích Độ Cứng 

Phương pháp 

Dải đo 

  

 Dải đo: 0 - 20 mg/l Cl2

Chuyên cho ứng dụng bảo vệ màng RO

Bảo trì đơn giản 

Tích hợp cảm biến lưu lượng 

định

Dải đo .008

  

 Dải đo: 0 - 5000 ug/l SiO2
 

 Dải đo 0.01 ppb - 10,000 ppb; 0.01 ppb - 200 ppm :  

 Điểm cảnh báo độ cứng tùy chọn : 
0.3 mg/l CaCO3
1 mg/l CaCO3
2 mg/l CaCO3
5 mg/l CaCO3
10 mg/l CaCO3
20 mg/l CaCO3
50 mg/l CaCO3
100 mg/l CaCO3



Chuyên cho ứng dụng nước mặn
 

 Phân tích nhanh chóng 
 

 

phòng thí nghiệm
 Nước uống, tinh khiết và 

nước công nghiệp

 Dải đo
-   

-

 Dải đo rộng 0 đến 1000
 
 
 Tương thích ứng dụng độ mặn nước biển, khử muối 
 

 Được thiết kế để xác định chính xác độ 
đục và chất rắn lơ lửng
 Tuân theo
 Sử dụng phương pháp ánh sáng tán 

 

Dải đo 
Độ đục: 0.001-4000 NTU TSS: 
0.001 mg/l -500 g/L

 

mang lại hiệu suất vượt trội trên dải đo từ 0 

 

nước, loại bỏ nhu cầu vệ sinh cảm biến đặt biệt với 
chất lỏng có hàm lượng chất rắn lơ lửng cao
 

 Hệ thống loại bỏ không khí ẩm cải tiến rất hữu ích khi có 

 Đo siêu âm liên tục mức lớp bùn

 

sáng tạo
 

 Đầu dò số hóa, bù nhiệt độ và cảm biến vị 
trí đảm bảo độ tin cậy

 Được thiết kế để xác định chính xác độ 
đục và chất rắn lơ lửng.

 Tuân theo
 Sử dụng phương pháp ánh sáng tán 

quang học

 

Dải đo 
Độ đục: 0.001 - 9999 NTU 
TSS: 0.001 mg/l -500 g/L

 Vật liệu SS độ bền cao hoặc Titanium

 Dải đo: 0.2 - 12 m

Chuyên cho ứng dụng nước mặn
 

 Phân tích nhanh chóng 
 

 

phòng thí nghiệm
 Nước uống, tinh khiết và 

nước công nghiệp

 Dải đo
-   

-

 Dải đo rộng 0 đến 1000
 
 
 Tương thích ứng dụng độ mặn nước biển, khử muối 
 

 Được thiết kế để xác định chính xác độ 
đục và chất rắn lơ lửng
 Tuân theo
 Sử dụng phương pháp ánh sáng tán 

 

Dải đo 
Độ đục: 0.001-4000 NTU TSS: 
0.001 mg/l -500 g/L

 

mang lại hiệu suất vượt trội trên dải đo từ 0 

 

nước, loại bỏ nhu cầu vệ sinh cảm biến đặt biệt với 
chất lỏng có hàm lượng chất rắn lơ lửng cao
 

 Hệ thống loại bỏ không khí ẩm cải tiến rất hữu ích khi có 

 Đo siêu âm liên tục mức lớp bùn

 

sáng tạo
 

 Đầu dò số hóa, bù nhiệt độ và cảm biến vị 
trí đảm bảo độ tin cậy

 Được thiết kế để xác định chính xác độ 
đục và chất rắn lơ lửng.

 Tuân theo
 Sử dụng phương pháp ánh sáng tán 

quang học

 

Dải đo 
Độ đục: 0.001 - 9999 NTU 
TSS: 0.001 mg/l -500 g/L

 Vật liệu SS độ bền cao hoặc Titanium

 Dải đo: 0.2 - 12 m



 

nhiệt độ tích hợp

 Nhiều tùy chọn lắp chìm hoặc 
trên đường ống
 Thiết kế thay được cầu muối và 

chất điện ly để tăng tuổi thọ điện 

pH 0  - 14

giáp tham chiếu giảm và loại bỏ các vòng nối đất của cảm biến.

gian ngừng máy và bảo trì ít hơn.

 

dụng và giải pháp nối đất tích hợp.

 

 Chịu nhiệt -  áp suất đến

 lò
hơi nước ngưng

của Hach đo được từ 200 đến 2.000.000
microSiemens/cm. Cảm biến nhiệt độ Pt

khi thay đổi nhiệt độ quy trình

 Dải đo rộng
 Thiết kế ít yêu cầu bảo trì
 Đa dạng tùy chọn lắp đặt
 

LDO (oxy hòa tan phát quang) thế hệ 
tiếp theo của Hach
Đầu dò không cần hiệu chuẩn trong 
suốt thời gian sử dụng 2 năm của nắp 
cảm biến.
Nguyên lý đo quang học, nhu cầu bảo 
trì thấp, vệ sinh đơn giản. Tùy chọn vệ 
sịnh bằng khí nén.
Đa dạng cách thức lắp đặt.

Dải đo: 0 - 20 mg/l

 

 Nhiều tùy chọn lắp đặt
 

 

 Phù hợp với nhiều ứng dụng 
khác nhau

pH 0 - 14

 Phản ứng nhanh với những
thay đổi về nhiệt độ với độ
chính xác ± 0,1o C

 Đo từ nước tinh khiết theo
lý thuyết (0,057 μS/cm hoặc
18,2 MΩ) lên tới 200.000 μS/
cm
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nhiệt độ tích hợp

 Nhiều tùy chọn lắp chìm hoặc 
trên đường ống
 Thiết kế thay được cầu muối và 

chất điện ly để tăng tuổi thọ điện 

pH 0  - 14

giáp tham chiếu giảm và loại bỏ các vòng nối đất của cảm biến.

gian ngừng máy và bảo trì ít hơn.

 

dụng và giải pháp nối đất tích hợp.

 

 Chịu nhiệt -  áp suất đến

 lò
hơi nước ngưng

của Hach đo được từ 200 đến 2.000.000
microSiemens/cm. Cảm biến nhiệt độ Pt

khi thay đổi nhiệt độ quy trình

 Dải đo rộng
 Thiết kế ít yêu cầu bảo trì
 Đa dạng tùy chọn lắp đặt
 

LDO (oxy hòa tan phát quang) thế hệ 
tiếp theo của Hach
Đầu dò không cần hiệu chuẩn trong 
suốt thời gian sử dụng 2 năm của nắp 
cảm biến.
Nguyên lý đo quang học, nhu cầu bảo 
trì thấp, vệ sinh đơn giản. Tùy chọn vệ 
sịnh bằng khí nén.
Đa dạng cách thức lắp đặt.

Dải đo: 0 - 20 mg/l

 

 Nhiều tùy chọn lắp đặt
 

 

 Phù hợp với nhiều ứng dụng 
khác nhau

pH 0 - 14

 Phản ứng nhanh với những
thay đổi về nhiệt độ với độ
chính xác ± 0,1o C

 Đo từ nước tinh khiết theo
lý thuyết (0,057 μS/cm hoặc
18,2 MΩ) lên tới 200.000 μS/
cm

9

Dải đo 200 đến 2.000.000 microSiemens/cm

QUY TRÌNH KEO TỤ TẠO BÔNG - AF7000 MÁY PHÂN TÍCH ĐIỆN TÍCH DÒNG

HACH AF7000 phân tích và theo dõi liên tục điện tích dòng nước sau khi châm hóa chất 
keo tụ và khuấy trộn.
- Kết nối trực tiếp với các bơm hóa chất để điều chỉnh liều lượng châm hóa chất keo tụ
(PAC) nhằm duy trình trạng thái tối ưu của quy trình keo tụ tạo bông và tiết kiệm hóa
chất.
- Thời gian phản hồi từ 1 giây.
- Hiệu chuẩn điểm Zero nhanh chóng, đơn giản theo giá trị Jar test.
- Thiết kế bền bỉ, vận hành đơn giản.
- Đầu ra tín hiệu 4-20mA để điều khiển thiết bị ngoại vi.

ULTRATURB seawater sc 
Máy phân tích độ đục
Chuyên cho ứng dụng nước mặn

TU5 Series Máy phân tích độ đục
 

 Phân tích nhanh chóng 
 

 

phòng thí nghiệm
 Nước uống, tinh khiết và 

nước công nghiệp

 Dải đo
-   

-

 Dải đo rộng 0 đến 1000
 
 
 Tương thích ứng dụng độ mặn nước biển, khử muối 
 

Solitax sc Cảm biến Độ đục và TSS TSS sc Cảm biến Độ đục và TSS
 Được thiết kế để xác định chính xác độ 

đục và chất rắn lơ lửng
 Tuân theo
 Sử dụng phương pháp ánh sáng tán 

 

Dải đo 
Độ đục: 0.001-4000 NTU TSS: 
0.001 mg/l -500 g/L

Độ đục & Chất rắn lơ lửng

 Máy 
phân tích độ đục
 

mang lại hiệu suất vượt trội trên dải đo từ 0 

 

nước, loại bỏ nhu cầu vệ sinh cảm biến đặt biệt với 
chất lỏng có hàm lượng chất rắn lơ lửng cao
 

 Hệ thống loại bỏ không khí ẩm cải tiến rất hữu ích khi có 

SONATAX sc Cảm biến mức bùn

 Đo siêu âm liên tục mức lớp bùn

 

sáng tạo
 

 Đầu dò số hóa, bù nhiệt độ và cảm biến vị 
trí đảm bảo độ tin cậy

 Được thiết kế để xác định chính xác độ 
đục và chất rắn lơ lửng.

 Tuân theo
 Sử dụng phương pháp ánh sáng tán 

quang học

 

Dải đo 
Độ đục: 0.001 - 9999 NTU 
TSS: 0.001 mg/l -500 g/L

 Vật liệu SS độ bền cao hoặc Titanium

 Dải đo: 0.2 - 12 m



 
lò 

hơi nước ngưng

Cảm biến độ dẫn tiếp xúc

Độ chính xác tối đa từ nước siêu tinh khiết đến ứng
dụng dẫn điện cao.

 

 

 

 

pH 0 - 14

 Phản ứng nhanh với những
thay đổi về nhiệt độ với độ
chính xác ± 0,1o C

 Đo từ nước tinh khiết theo
lý thuyết (0,057 μS/cm hoặc
18,2 MΩ) lên tới 200.000 μS/
cm

Cảm biến 

 

 

Độ dẫn  khử khí
(Degas Cation Conductivity)

DCCP được các nhà máy điện sử dụng để xác 
minh rằng độ dẫn điện đáp ứng các thông số 
kỹ thuật và điều kiện bảo hành của nhà máy 
đối với nhà sản xuất tuabin trong quá trình 
khởi động và/hoặc ngừng hoạt động của nhà 
máy cũng như trước khi tăng công suất lên 
mức tải cao nhất.

0.01 /cm 200 /cm

Thiết kế hệ thống đo độ dẫn kết hợp hệ 
thống khử khí để đo độ dẫn khử khí.  
Tùy chọn kết hợp đo độ dẫn Cation.

 

0.01 /cm 200 /cm

2 86sc Oxygen Scavanger 
Hydrazine/ Carbohydrazide
Phân tích chất khử Oxy cho nước siêu tinh khiết  nhà 
máy Nhiệt điện hoặc các hệ Boiler.

Chỉ tiêu Hydrazine/ Carbohydrazide

0...500 ppb N2H4 
0...100 ppb Carbohydrazide



BioTector 
 Thiết kế thông minh

 Tính năng tiên tiến

 

 Khả năng phá mẫu mạnh mẽ
 
 

 Chi phí đầu tư thấp
 

 Độ tin cậy cao

 Dịch vụ và hỗ trợ toàn cầu từ HACH 

     21

 Công nghiệp
 Nước thải
 Nước uống
 

 

 Dược
 Khai khoáng
 

 

 

Ứng dụng

B3500ul B3500c B3500e B7000i 

Ứng dụng  
 

 
 
 
  
 
 

 
 
 
 

Dải đo TOC , 

Chế độ đoTOC

Tự động vệ sinh

Nguyên lý Oxy hóa 
nâng cao Hai giai 
đoạn (TSAO)

Tính chất mẫu
Cỡ hạt 

 

Cỡ hạt 
Sạch 
Không chứa dầu mỡ, bùn 

 ổn định

Không chứ hạt
Rất sạch 
Không chứa dầu mỡ, bùn 
pH ổn định

Số luồng mẫu

Máy Phân Tích TOC Cho Các Ứng  Dụng Nước Tinh 
Khiết Đến Nước Thải Thách Thức Nhất.

Cỡ hạt 

TOC (Tổng Carbon Hữu Cơ)

 

Xử lý được mẫu có nồng độ muối đến 
30% (Tùy model)

BioTector 
 Thiết k  thông minh 

 Tính năng tiên tiến

 

 Khả năng phá mẫu mạnh mẽ
 
 

 Chi phí đầu tư thấp
 

 Độ tin cậy cao 

 Dịch vụ và hỗ trợ toàn cầu từ HACH 
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 Công nghiệp
 Nước thải
 Nước uống
 

 

 Dược
 Khai khoáng
 

 

 

Ứng dụng

B3500ul B3500c B3500e B7000i 

Ứng dụng  
 

 
 
 
  
 
 

 
 
 
 

Dải đo TOC , 

Chế độ đoTOC

Tự động vệ sinh

Nguyên lý Oxy hóa 
nâng cao Hai giai 
đoạn (TSAO)

Tính chất mẫu
Cỡ hạt 

 

Cỡ hạt 
Sạch 
Không chứa dầu mỡ, bùn 

 ổn định

Không chứ hạt
Rất sạch 
Không chứa dầu mỡ, bùn 
pH ổn định

Số luồng mẫu

Cỡ hạt 

TOC (Tổng Carbon Hữu Cơ)



Orbisphere K1100 (Công nghiệp) Orbisphere M1100 (F&B)

mới để giám sát oxy trong các

 

 Không dùng màng
 

Dải đo: 0 - 2000 ppb; 0 - 40 ppm

 

 

  
 

Dải đo: 0 - 2000 ppb; 0 - 40 ppm

Orbisphere GA2x00 Cảm biến Oxy hòa tan

Oxy hòa tan (Quang học)

Ozone

 

  

  
  

Dải đo tùy chọn 0 - 350 ppm

Orbisphere C1100 Cảm biến Ozone Orbisphere 31xxx Cảm biến CO2/ N2

 

 

 

 

Dải do: 0 ppb - 50 ppm O3

cho

hoặc khi

Orbisphere K1100 (Công nghiệp) Orbisphere M1100 (F&B)

mới để giám sát oxy trong các

 

 Không dùng màng
 

Dải đo: 0 - 2000 ppb; 0 - 40 ppm

 

 

  
 

Dải đo: 0 - 2000 ppb; 0 - 40 ppm

Orbisphere GA2x00 Cảm biến Oxy hòa tan
Các cảm biến điện hóa (EC) Oxy (O2)
Orbisphere GA2400/GA2800EX được thiết kế
để giám sát Oxy quy trình cũng như phân tích
trong phòng thí nghiệm ở pha lỏng hoặc khí.

Cảm biến điện hóa (EC) Oxy (O2) Orbisphere
GA2400 có thể được sử dụng cho nhiều ứng
dụng khác nhau, từ sản xuất bia hoặc nước
giải khát đến nước rửa bán dẫn trong các nhà
máy sản xuất chip, hệ thống làm mát lò phản
ứng trong các nhà máy điện hạt nhân, v.v.

Cảm biến GA2800EX phù hợp với môi trường
khắc nghiệt từ nhà máy hóa chất hoặc dầu
mỏ đến nhà máy hóa dầu.

Oxy hòa tan (Quang học)

Ozone
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Dải đo tùy chọn 0 - 350 ppm

Orbisphere C1100 Cảm biến Ozone Orbisphere 31xxx Cảm biến CO2/ N2

 

 

 

 

Dải do: 0 ppb - 50 ppm O₃

cho

hoặc khi

0.1 ppb - 20 ppm

1 ppb - 0 ppm

1 ppb - 0 ppm



Máy phân tích oxy cầm tay Orbisphere 
3100

 

 

 

 

 Dải đo 0 -2000 ppb

Orbisphere 410/510 Controller 
(Cầm tay, Gắn tường, Panel)

Cầm tay / Lab

POLYMETRON 9526 Hệ thống chứng 
nhận Độ dẫn

     u

 

 

O2: 1 ppb - 12 ppm
CO2: 0.75 - 5 v/v hoặc 1.5 - 10 g/kg

Hach Orbisphere 6110 
Máy phân tích chỉ tiêu 
đóng chai

 

Dải đo Độ dẫn: 0.01 μS/cm -  200 μS/cm
Dải đo Độ trở kháng  100 MΩ.cm - 5 kΩ.cm

Máy phân tích oxy cầm tay Orbisphere 
3100

 

 

 

 

 Dải đo 0 -2000 ppb

Orbisphere 410/510 Controller 
(Cầm tay, Gắn tường, Panel)

Cầm tay / Lab

POLYMETRON 9526 Hệ thống chứng 
nhận Độ dẫn

     u

 

 

O2: 1 ppb - 12 ppm
CO2: 0.75 - 5 v/v hoặc 1.5 - 10 g/kg

Hach Orbisphere 6110 
Máy phân tích chỉ tiêu 
đóng chai

 

Dải đo Độ dẫn: 0.01 μS/cm -  200 μS/cm
Dải đo Độ trở kháng  100 MΩ.cm - 5 kΩ.cm



EZ Series Máy Phân Tích Online
Giải pháp toàn diện

Thông Số

 Độ Cứng  (Tổng  
 Độ kiềm Tự do Tổng

 

 

 

  
 

 

 

 Nhôm
 Asen

 

 Đồng
 Sắt
 

 Kẽm

 

 

 

 

 Tổng Nitơ
 Tổng Phốt pho

 

 

 

Hoạt động vi khuẩn
  Độc tố
  Độ màu

So màu ISE Chuẩn độ Quang hóa Lọc mẫu

Vô cơ

Kim loại

Dinh Dưỡng

Hữu Cơ

Thông số đặc thù

 Dải phân tích rộng
 Linh hoạt giải pháp
 Quyết định nhanh  chóng
 Mở rộng khả năng

Một nền tảng - Đa công nghệ
 

 

 So màu
 

 đ
 ôn kế
 

 

 
 
 
  

chuẩn
 
 
 
 

    

 

 Hoạt độ vi khuẩn

 

 

Ứng dụng

 

 

 

Độ Cứng & Độ kiềm

EZ Series Máy Phân Tích Online
Giải pháp toàn diện

Thông Số

 Độ Cứng  (Tổng  
 Độ kiềm Tự do Tổng

 

 

 

  
 

 

 

 Nhôm
 Asen

 

 Đồng
 Sắt
 

 Kẽm

 

 

 

 

 Tổng Nitơ
 Tổng Phốt pho

 

 

 

Hoạt động vi khuẩn
  Độc tố
  Độ màu

So màu ISE Chuẩn độ Quang hóa Lọc mẫu

Vô cơ

Kim loại

Dinh Dưỡng

Hữu Cơ

Thông số đặc thù

 Dải phân tích rộng
 Linh hoạt giải pháp
 Quyết định nhanh  chóng
 Mở rộng khả năng

Một nền tảng - Đa công nghệ
 

 

 So màu
 

 đ
 ôn kế
 

 

 
 
 
  

chuẩn
 
 
 
 

    

 

 Hoạt độ vi khuẩn

 

 

Ứng dụng

 

 

 

Độ Cứng & Độ kiềm



QUY TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Thông số Hệ thống 
thu gom

Đầu vào
Bể lắng 
sơ cấp

Bể vi sinh Bể lắng 
thứ cấp

Xử lý 
bậc ba

Xử lý 
dinh dưỡng Kị khí Bùn Xả thải

Thiết bị 
Online Thiết bị Lab

TSS

Độ đục

25

Khử 
trùng

QUY TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Thông số Hệ thống 
thu gom

Đầu vào
Bể lắng 
sơ cấp

Bể vi sinh Bể lắng 
thứ cấp

Xử lý 
bậc ba

Xử lý 
dinh dưỡng Kị khí Bùn Xả thải

Thiết bị 
Online Thiết bị Lab

TSS

Độ đục

25

Khử 
trùng



Thông số

TSS

Độ đục

Nước thô Xử lý 
hạt rắn

Vào bể lọc Ra bể lọc Bể nước 
sạch

Đầu ra Phân phối

26

QUY TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC UỐNG

Thiết bị 
Online

Thiết bị LabThông số

TSS

Độ đục

Nước thô Xử lý 
hạt rắn

Vào bể lọc Ra bể lọc Bể nước 
sạch

Đầu ra Phân phối
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QUY TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC UỐNG

Thiết bị 
Online

Thiết bị Lab



Thông Số Thiết bị Online Thiết bị Lab Thuốc thử

Độ đục và TSS
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Thông Số Thiết bị Online Thiết bị Lab Thuốc thử

Độ đục và TSS

27



28

QUY TRÌNH  THEO THÔNG SỐ

QUY TRÌNH  THEO THÔNG SỐ  

Lưu trữ
Sản xuất
Phân phối

Xử lý nước
Hơi nước, nước làm mát, sản xuất điện

Điều hòa
Xử lý nước thải

28

QUY TRÌNH  THEO THÔNG SỐ

QUY TRÌNH  THEO THÔNG SỐ  

Lưu trữ
Sản xuất
Phân phối

Xử lý nước
Hơi nước, nước làm mát, sản xuất điện

Điều hòa
Xử lý nước thải
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Cấp nước

Thông số



Avant™ Dòng UV Khử TOC nâng cao trong

xử lý bằng tia cực tím cho đường lỏng.

Điện tử

ỨNG DỤNG Xử lý nước, loại bỏ
Ozone, TOC bằng 

 Phù hợp cho xử lý TOC lưu lượng cao
 Đèn áp suất thấp, hiệu suất cao.
 Sự kết hợp giữa đèn và ống bọc hiệu suất cao
 
 Điều khiển thông minh với tính năng bảo trì dự đoán để

giảm bớt thời gian ngừng hoạt động ngoài kế hoạch.

Dòng OptiVenn™ Dòng UV thế hệ tiếp theo
cho nước thải, giảm TOC và giảm ozone

: Thực phẩm và đồ
uống, Khoa học đời sống và Vi điện
tử

ỨNG DỤNG Xử lý nước, loại bỏ
Ozone, TOC bằng UV

Op

Logic™ Series Thế hệ tiếp theo của dòng
UV dành cho nước thải, khử TOC và ozone

ỨNG DỤNG Xử lý nước, loại bỏ
Ozone, TOC bằng

 Hệ thống có độ tin cậy cao với thiết kế mạnh mẽ và các thành
phần đã được chứng minh

 Cài đặt tối đa, linh hoạt
 Kích thước nhỏ gọn

Hệ thống xử lý nước bằng tia
UV tiên tiến của Swift Beverage
Series có công nghệ đèn hỗn
hợp công suất cao, áp suất thấp
tiên tiến nhất trong ngành

Thực phẩm và đồ
uống, Dược phẩm, Sữa

ỨNG DỤNG Hệ thống xử lý nước bằng tia cực tím cho phạm vi
lưu lượng: 106-832 (24-189) GPM (m³/hr)

 Đèn amalgam hiệu suất cao, tiết kiệm chi phí
 Hệ thống có độ tin cậy cao với thiết kế chắc chắn và đã được

chứng minh
 Cài đặt tối đa, linh hoạt
 Kích thước nhỏ gọn
 Hiệu suất điện và điều khiển tiên tiến

Cung cấp các vật tư tiêu hao chính hãng

ĐÈN UV THEO MÀU

Sự cố của đèn có thể không bị phát
hiện, tạo ra số lượng vi khuẩn tăng
cao vượt ngưỡng và gây ra các vấn
đề nghiêm trọng. Kỷ lục của
Aquafine là chưa từng có. Tỷ lệ
đèn UV Aquafine chính hãng bị
hỏng nhỏ hơn 0,05% và đèn UV
Aquafine Colorguard là độc quyền
của Aquafine, khiến việc nhầm lẫn
các loại đèn khác nhau hầu như
không thể xảy ra trong quá trình
thay đổi đèn.

Dòng VL của Aquafine cung cấp
thiết kế nhỏ gọn và xử lý nước
bằng tia cực tím (UV) tiết kiệm
cho các ứng dụng lưu lượng
thấp, chẳng hạn như phòng thí

TÙY CHỌN
 
  
 Dây nguồn

Hệ thống UV mạnh mẽ, linh hoạt và tiết
kiệm chi phí 

ỨNG DỤNG
 Khử trùng 
 Khử T

 Hệ thống có độ tin cậy cao với thiết kế mạnh mẽ và các thành
phần đã được chứng minh

 Cài đặt tối đa, linh hoạt
 Kích thước nhỏ gọn

nghiệm và cơ sở y tế, quy trình tinh khiết cho dược phẩm, rửa linh
kiện điện tử cuối cùng và vòng lặp tuần hoàn.

OTT PLS/PLS500
Cảm biến mức nước áp suất

 Quan trắc mức nước mặt, nước ngầm, nước biển

 Bù áp khí quyển tự động tích hợp

 Thông số: Mức nước, nhiệt độ, áp 
suất

 Dải đo: 0-10, 0-20, 0-40, 0-100m

 Độ dài cáp cấu hình tùy ý

 Đầu ra tùy chọn: SDI-12, 
Modbus RS485, Analog 4-20mA 

OTT Contact Gauge Đồng Hồ Đo Mức 
Tiếp Xúcs

 Đồng hồ đo tiếp xúc OTT rất cần thiết để đo 
thủ công độ sâu của nước, nhiệt độ và độ dẫn 
điện trong nước ngầm

OTT Hydromet
Giải Pháp Thủy Văn, Khí Tượng Và Năng Lượng Mặt Trời

Giải Pháp Đo Mức Nước

Hydrolab HL4/HL7 - Đầu Dò Đa Chỉ 
Tiêu
 

 

 

 

 

 Đầu Dò Đa Chỉ 
Tiêu Nước Biển

Giải Pháp Chất Lượng Nước
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OTT ecolog 1000 Đầu Ghi Mứcc Nước
 Quan trắc mức nước mặt, nước ngầm

 Tích hợp truyền thông  hoặc 
IoT LTE-M (CAT M1)

 Kết nối không dây tại chỗ với 
Bluetooth Low Energy (BLE) thông qua 
phần mềm (Android, iOS,  Windows 10

 Điều khiển từ xa

 Tiết kiệm năng lượng, pin > 10 năm

 Dải đo: 0-10, 0-20, 0-40, 0-100m

 Quan trắc từ xa, dùng pin, tự động 
lưu kết qủa đo

 OTT KL010 đo khoảng cách tới mặt nước. 
Khi đầu dò chạm vào mặt nước, máy sẽ phát tín 
hiệu. Dải đo 15 ... 750 m

 OTT KL010 TM còn có cảm biến nhiệt độ và 
màn hình hiển thị nhiệt độ nước. Cũng thích 
hợp để đo biên dạng độ sâu. Dải đo 25 ... 500 m

 OTT KL010 TCM Với cảm biến độ dẫn điện 
và màn hình hiển thị nhiệt độ, độ dẫn điện và 
TDS (Tổng chất rắn hòa tan) đầu ra.
Dải đo 30 ... 500 m

 

 

 

 

OTT PLS-C
Cảm biến mức nước áp suất - Độ Dẫn

 Quan trắc mức nước mặt, nước ngầm, nước biển

 Bù áp khí quyển tự động tích hợp

 Thông số: Mức nước, nhiệt độ, áp 
suất, Độ dẫn

 Dải đo: 0-10, 0-20, 0-40, 0-100m

 Độ dài cáp cấu hình tùy ý

 Đầu ra tùy chọn: SDI-12, 
Modbus RS485, Analog 4-20mA 

 

OTT PLS/PLS500
Cảm biến mức nước áp suất

 Quan trắc mức nước mặt, nước ngầm, nước biển

 Bù áp khí quyển tự động tích hợp

 Thông số: Mức nước, nhiệt độ, áp 
suất

 Dải đo: 0-10, 0-20, 0-40, 0-100m

 Độ dài cáp cấu hình tùy ý

 Đầu ra tùy chọn: SDI-12, 
Modbus RS485, Analog 4-20mA 

OTT Contact Gauge Đồng Hồ Đo Mức 
Tiếp Xúcs

 Đồng hồ đo tiếp xúc OTT rất cần thiết để đo 
thủ công độ sâu của nước, nhiệt độ và độ dẫn 
điện trong nước ngầm

OTT Hydromet
Giải Pháp Thủy Văn, Khí Tượng Và Năng Lượng Mặt Trời

Giải Pháp Đo Mức Nước

Hydrolab HL4/HL7 - Đầu Dò Đa Chỉ 
Tiêu
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OTT ecolog 1000 Đầu Ghi Mứcc Nước
 Quan trắc mức nước mặt, nước ngầm

 Tích hợp truyền thông  hoặc 
IoT LTE-M (CAT M1)

 Kết nối không dây tại chỗ với 
Bluetooth Low Energy (BLE) thông qua 
phần mềm (Android, iOS,  Windows 10

 Điều khiển từ xa

 Tiết kiệm năng lượng, pin > 10 năm

 Dải đo: 0-10, 0-20, 0-40, 0-100m

 Quan trắc từ xa, dùng pin, tự động 
lưu kết qủa đo

 OTT KL010 đo khoảng cách tới mặt nước. 
Khi đầu dò chạm vào mặt nước, máy sẽ phát tín 
hiệu. Dải đo 15 ... 750 m

 OTT KL010 TM còn có cảm biến nhiệt độ và 
màn hình hiển thị nhiệt độ nước. Cũng thích 
hợp để đo biên dạng độ sâu. Dải đo 25 ... 500 m

 OTT KL010 TCM Với cảm biến độ dẫn điện 
và màn hình hiển thị nhiệt độ, độ dẫn điện và 
TDS (Tổng chất rắn hòa tan) đầu ra.
Dải đo 30 ... 500 m

 

 

 

 

OTT PLS-C
Cảm biến mức nước áp s uất - Độ Dẫn

 Quan trắc mức nước mặt, nước ngầm, nước biển

 Bù áp khí quyển tự động tích hợp

 Thông số: Mức nước, nhiệt độ, áp 
suất, Độ dẫn

 Dải đo: 0-10, 0-20, 0-40, 0-100m

 Độ dài cáp cấu hình tùy ý

 Đầu ra tùy chọn: SDI-12, 
Modbus RS485, Analog 4-20mA 

 



 

 

 

 
 

  

  
 

 

  

  

OTT SLD - Side Looking Doppler Sensor

Giải Pháp Đo Lưu Lượng

Giải Pháp Đo Thời Thiết

 
Sensor
 

 

 

 

telligen e Road Sensor
ARS31Pro-UMB

Cảm biến đo Mặt Đường

Giải Pháp Đo Năng Lượng Mặt Trời

 

 

 
 
 
 

Kipp & Zonen - Bức xạ kế Kipp & Zonen – DustIQ Hệ
thống giám sát vết bẩn
 

 
 

 

 Dải đo :± 10 m/s

 

 

 

 

 
 

  

  
 

 

  

  

OTT SLD - Side Looking Doppler Sensor

Giải Pháp Đo Lưu Lượng

Giải Pháp Đo Thời Thiết
 

Sensor
 

 

 

 

telligen e Road Sensor
ARS31Pro-UMB

Cảm biến đo Mặt Đường

Giải Pháp Đo Năng Lượng Mặt Trời

 

 

 
 
 
 

Kipp & Zonen - Bức xạ kế Kipp & Zonen – DustIQ Hệ
thống giám sát vết bẩn
 

 
 

 

 Dải đo :± 10 m/s

 



Be confident with Hach Service

LIÊN HỆ

Hotline/Zalo:  0988467749 - 0988987147 - 0918132020  

 
https://sea.hach.com/ - https://www.hach.com/

Phòng 619, tầng 6 & 7, Mê Linh Point Tower, Số 2 Ngô Đức Kế, Phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh

 

HACH hỗ trợ cung cấp các dịch vụ lắp đặt, vận hành thử, sửa 
chữa, bảo trì và tư vấn kĩ thuật thiết bị, liên hệ ngay với chúng 
tôi để nhận hỗ trợ nhanh chóng!


